Tuần 18 (Từ ngày 02/01 đến 05/01/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
01/01

	Thứ nhất
	1
	52
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2024
	

	
	
	2
	120
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	3
	121
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	4
	86
	Toán
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	18
	Âm nhạc
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	6
	18
	Tin học
	3A3
	
	TV-BGĐT

	
	
	7
	18
	Nếp sống văn minh thanh lịch
	3A3
	
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	69
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	
	TV-BGĐT

	Ba
02/01

	Thứ nhất
	1
	87
	Toán
	3A3
	Ôn tập hình học và đo lường (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	70
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Kiểm tra học kỳ 1 (Nói)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	122
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Người làm đồ chơi 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	123
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Kể chuyện Người làm đồ chơi 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	18
	Mỹ thuật
	3A3
	Hoàn thành tiếp sản phẩm T1
	đất nặn

	
	
	6
	18
	Thư viện
	3A3
	Chào mùa xuân mới
	sách, báo,.

	
	
	7
	35
	GDTC
	3A3
	Kiểm tra: Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp, cao và phối hợp di chuyển vượt qua các trướng ngại vật khác nhau.
	Còi, …

	
	
	8
	86
	HDH
	3A3
	Ôn tập hình học và đo lường (T2)
	TV-BGĐT

	Tư
03/01

	Thứ nhất
	1
	124
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Người làm đồ chơi
	TV-BGĐT

	
	
	2
	35
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 4. Home. Lesson 2 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	88
	Toán
	3A3
	Ôn tập chung (T1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	35
	TN&XH
	3A3
	Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật (Tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	18
	Đạo đức
	3A3
	Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (Tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	71
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Kiểm tra học kỳ 1 (Nói)
	TV-BGĐT

	
	
	7
	87
	HDH
	3A3
	TV (Đọc): Cây bút thần
	TV-BGĐT

	
	
	8
	88
	HDH - STEM
	3A3
	Gieo trồng hạt giống (Tiết 2)
	TV-BGĐT

	Năm
04/01

	Thứ nhất
	1
	125
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	TV (Viết-đọc): Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	
	2
	89
	Toán
	3A3
	Ôn tập chung (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	36
	TN&XH
	3A3
	Bài 15: Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng (Tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	53
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lá thư tri ân
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	36
	GDTC
	3A3
	Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng bằng hai tay.
Tiết 1: Tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay.
	Còi, …

	
	
	6
	72
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Chữa bài kiểm tra học kỳ 1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	89
	HDH
	3A3
	TV (LT): Mở rộng vốn từ về thành thị và nông thôn. So sánh
	TV-BGĐT

	Sáu
05/01

	Thứ nhất
	1
	126
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết thư cho bạn.
	TV-BGĐT

	
	
	2
	36
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 4. Home. Lesson 3 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	90
	Toán
	3A3
	Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
	TV-BGĐT

	
	
	4
	18
	Công nghệ
	3A3
	An toàn khi sử dụng một số sản phẩm công nghệ
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	90
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	6
	18
	T.Anh - Toán
	3A3
	End-of-Semester Test 1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	54
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Tình cảm giá đình
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 19
        BGĐT: 13

	       Ngày 25 tháng 12 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



